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- Căn cứ vào PPCT,SGK, tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng hư​ớng dẫn các bộ môn bậc THCS của Bộ GD&ĐT.

-Caên cöù vaøo chæ ñaïo phoøng GDÑT Ba Vì hướng dẫn thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2020 - 2021.
-Caên cöù vaøo ñieàu leä nhaø tröôøng phoå thoâng.

-Caên cöù vaøo nhieäm vuï naêm hoïc 2020 - 2021.

-Caên cöù vaøo keá hoaïch naêm hoïc cuûa tröôøng THCS Minh Quang, của tổ chuyên môn
-Caên cöù vaøo ñieàu kieän ñòa phöông vaø ñoái töôïng hoïc sinh



A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thuận lợi.
    
- Được sự động viên, quan tâm kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi của chi bộ Đảng, của BGH nhà trường trong công tác giảng dạy và trong các hoạt động.

     
- Được phân công giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo.

    
- Sự phối hợp và giúp đỡ giữa các thành viên trong tổ chuyên môn. 


- Sự phối hợp, giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể trong và trường và sự phối hợp của các đồng chí GVCN.

    
- Các em học sinh trong lớp được phân công phần lớn là học sinh ngoan, có ý thức và cố gắng trong học tập.

    
- Nhà trường trang bị kịp thời sách tham khảo, thiết bị dạy học để phục vụ cho việc dạy và học.

    
- Bản thân là giáo viên đư​ợc đào tạo chính quy, nhiệt tình trong công tác.


- Biết sử dụng vi tính, máy chiếu đồng thời biết khai thác tài nguyên dạy học trên Internet nên dễ dàng ứng dụng phương pháp mới có sử dụng phương tiện hiện đại để dạy học.


2. Khó khăn
    
- Một số gia đình chưa quan tâm nhiều đến việc học hành của con cái, do đó một số học sinh còn lười học.

   
- Học sinh còn thụ động trong tự học.
B. NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC

I. Kế hoạch dạy học 
1. Mục đích 

 Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc 

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

2.1. Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

2.2. Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 

2.3. Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

2.4. Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính 
3.1. Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. 

3.2. Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. 

3.3. Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

3.4. Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

3.5. Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 

II. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá  

 1. Đổi mới phương pháp dạy học

- Dạy học theo chủ đề. Triển khai các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học hiện đại theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, phát huy năng lực cho học sinh.

- Đảm bảo dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; đảm bảo phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Dạy học bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng; xác định rõ kiến thức trọng tâm, tránh mơ hồ, xa thực tế.

2. Đổi mới kiểm tra đánh giá

- Phối hợp câu hỏi tự luận và trắc nghiệm khách quan. Phối hợp đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh; giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, cộng đồng.

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng của từng môn học ở từng lớp, yêu cầu cơ bản cần đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh.

- Đánh giá chính xác, khách quan, công bằng, kịp thời và không bỏ sót, phải có tác dụng giáo dục và động viên, khích lệ học sinh. Cần có nhiều hình thức đánh giá và độ phân hóa trong đánh giá phải cao.

- Đánh giá hoạt động dạy học không chỉ đánh giá thành tích học tập của học sinh mà còn bao gồm đánh giá quá trình dạy học nhằm cải tiến quá trình dạy học.

- Chú trọng kiểm tra, đánh giá hành động, tình cảm, suy nghĩ, năng lực ứng dụng vào thực tiễn của học sinh, thể hiện qua ứng xử giao tiếp. Cần bồi dưỡng phương pháp kỹ thuật lấy thông tin phản hồi từ học sinh để đánh giá quá trình dạy học.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh, thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng mà chú ý cả quá trình học tập. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia xác định tiêu chí đánh giá kết quả học tập.

- Nội dung đánh giá có thể hơi cao so với trình độ của học sinh( đòi hỏi tư duy, suy luận) nhưng không được quá khó để kích thích sự tìm tòi, sáng tạo, hứng thú. Chú trọng việc học sinh phải hiểu nội dung,không chỉ thuộc một cách máy móc mà phải hiểu bản chất nội dung. 

Để đào tạo những con người năng động, sớm thích nghi với đời sống xã hội thì việc kiểm tra, đánh giá không dừng lại ở yêu cầu tái hiện kiến thức mà còn khuyến khích trí thông minh, óc sáng tạo trong giải quyết tình huống thực tiễn.

Đề kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu:

+ Nội dung trong chương trình đã học.

+  Đảm bảo mục tiêu dạy học; bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ ở các mức độ đã được quy định trong chương trình môn học ,cấp học. Đảm bảo tính chính xác, khoa học.

+ Phù hợp với thời gian kiểm tra.

+ Góp phần đánh giá khách quan trình độ học sinh

C. CHỈ TIÊU CỤ THẾ:
	     Hệ số

   
	Hệ số 1
	Hệ số 2
	Học kì

	
	M
	V
	TH
	
	

	Học kì I
	2
	3
	0
	2
	1

	Học kì II
	2
	3
	0
	3
	1


    D. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Nắm bắt năng lực nhận thức của từng đối tượng hs, từ đó có PPDH phù hợp.

- Quan tâm từng đối tượng hs để có biện pháp uốn nắn, giáo dục các em có ý thức học tập. 

- Động viên, khích lệ tinh thần các em để các em có ý chí phấn đấu, tự khẳng định bản thân.

- Soạn giáo án phù hợp với đối tượng học sinh, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Tăng cường dự giờ, thao giảng, tham gia hội thảo chuyên đề.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, triệt để thực hiện tinh giảm chương trình, phát huy năng lực học sinh.
- Tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Tiến hành, duy trì  bồi dưỡng học sinh giỏi thường xuyên.

- Xử phạt nghiêm những học sinh không hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Giáo dục học sinh ý thức tự học, phương pháp tự học.Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học.

- Tăng cường kĩ năng thực hành và luyện tập của học sinh.

- Thiết kế tiến trình tiết dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Giao nhiệm vụ cụ thể cho HS sau giờ học. Giới thiệu kiến thức mới trên cơ sở kiểm tra, ôn tập kiến thức đã học kết hợp với hướng dẫn phương pháp học tập. 

- Cần tự đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi công việc. 

E. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ 

LỚP 7D
I. Khung thời gian năm học:

Cả năm 35 tuần:

                                        Học kì I:  18 tuần x 4 tiết = 72 tiết)
Học kì II:  17 tuần x 4 tiết = 68 tiết)
II. Chế độ cho điểm:
	     Lớp
   Loại
	Toán 7D

	
	SL
	%

	Giỏi
	6
	

	Khá
	15
	

	Trung bình
	14
	

	             Yếu
	4
	


III. Các chủ đề trong năm học:

	TT
	Tên chủ đề
	Tên các tiết/bài học trong chủ đề
	Số tiết dạy chủ đề

	1
	Chủ đề: Lũy thừa của một số hữu tỉ
	Tiết 6: - §5,§6 Chươngg I.
Tiết 7: - §5,§6 Chương I.
Tiết 8: - Luyện tập.


	3


	2
	Các đường đồng quy của tam giác
	Tiết 53 đếnTiết 64 : - §4 đến §9 Chươngg III.

	11


IV. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:
	ĐẠI SỐ 7
	ĐẠI SỐ 9

	      HỌC KÌ I:
	      HỌC KÌ IẾT= 36 TIẾT


                   12 tuần x 2 tiết + 1 tuần x 1 tiết + 5 tuần x 3 tiết = 40 tiết
	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài/chủ đề dạy
	Ghi chú /Điều chỉnh

	1
	1
	§1
	Tập hợp Q các số hữu tỉ
	Khuyến khích học sinh tự làm Bài tập 5

	
	2
	§2
	 Cộng, trừ số hữu tỉ
	

	2
	3
	§3
	 Nhân, chia số hữu tỉ
	

	
	4
	§4
	 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
	

	3
	5
	
	Luyện tập
	

	
	6
	§5
	Chủ đề : Lũy thừa của một số hữu tỉ

(Lũy thừa của một số hữu tỉ

Lũy thừa của một số hữu tỉ (tt)

Luyện tập)


	Khuyến khích học sinh tự làm Bài tập 32
Cả 3 bài Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Lũy thừa của một số hữu tỉ”.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy thừa của lũy thừa

4.Lũy thừa của một tích, một thương
Không yêu cầu Bài tập 53

	4
	7
	§6
	
	

	
	8
	
	
	

	5
	9
	§7
	Tỉ lệ thức
	

	
	10
	
	Luyện tập 
	

	6
	11
	§8
	Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	

	
	12
	
	Luyện tập - Kiểm tra 15’
	

	7
	13
	§9
	Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
	

	
	14
	
	Luyện tập
	

	8
	15
	§10
	. Làm tròn số
	

	
	16
	
	 Luyện tập
	

	9
	17
	§11
	 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

 Số  thực


	2. Khái niệm về căn bậc hai (từ dòng 2 đến dòng 4 và dòng 11 tính từ trên xuống). Trình bày như sau:

- Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là 
[image: image1.wmf]a

và số âm kí hiệu là −
[image: image2.wmf]a


- Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết

[image: image3.wmf]0

 = 0.
Bỏ dòng 11 tính từ trên xuống: “Có thể chứng minh rằng ...số vô tỷ”.

Cả 2 bài Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Số vô tỉ. Số thực”

1. Số vô tỉ

2. Khái niệm về căn bậc hai

Số thực. Biểu diễn số thực trên trục số

	
	18
	§12
	
	

	10
	19
	
	Luyện tập
	

	
	20
	
	 Ôn tập chương I
	

	11
	21
	
	 Ôn tập chương I (tt)
	 

	
	22
	
	Kiểm tra chương I
	

	12
	23
	§1
	Đại lượng tỉ lệ thuận
	

	
	24
	§2
	Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
	 

	13


	25
	
	Luyện tập
	

	
	26
	§3
	 Đại lượng tỉ lệ nghịch
	

	
	27
	§4
	Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
	Bài tập 20 Không yêu cầu

	14
	28
	
	Luyện tập
	

	
	29
	§5
	Hàm số
	

	
	
	
	
	

	
	30
	
	Luyện tập  
	

	15
	31
	§6
	Mặt phẳng tọa độ
	

	
	32
	
	Luyện tập – Kiểm tra 15’
	

	
	33
	§7
	§7. Đồ thị của hàm số 
[image: image4.wmf](0)

yaxa

=¹


	

	16

	34
	
	Luyện tập
	

	
	35
	
	Ôn tập chương II
	

	
	36
	
	Ôn tập học kỳ I
Ôn tập học kỳ I (tt)
	

	17
	37
	
	
	

	18
	38-39
	
	Kiểm tra học kỳ I (2 tiết)

( Cả đại số và hình học)
	

	
	40
	
	Trả bài kiểm tra học kỳ I
	

	HỌC KÌ II:
11 tuần x 2 tiết + 5 tuần x 1 tiết + 1 tuần x 3 tiết = 30 tiết
	
	
	

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài/chủ đề dạy
	Ghi chú /Điều chỉnh

	19
	41
	§1
	Thu thập số liệu thống kê, tần số
	

	20
	42
	
	Luyện tập
	

	21
	43
	§2
	 Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
	

	22
	44
	
	Luyện tập
	

	23
	45
	§3
	Biểu đồ
	

	
	46
	
	Luyện tập
	

	24
	47
	§4
	Số trung bình cộng
	

	
	48
	
	Luyện tập  - Kiểm tra 15’
	

	25
	49
	
	Ôn tập chương III
	

	
	50
	
	Kiểm tra chương III
	

	26
	51
	§1
	Chương IV: Biểu thức đại số  
Khái niệm về biểu thức đại số


	Cả hai bài Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số”

1. Nhắc lại về biểu thức

2. Khái niệm về biểu thức đại số

Giá trị của một biểu thức đại số

	
	52
	§2
	 Giá trị của một biểu thức đại số
	

	27
	53
	
	Luyện tập
	

	
	54
	§3
	Đơn thức  
	

	28
	55
	§4
	Đơn thức đồng dạng
	

	
	56
	
	Luyện tập
	

	29
	57
	§5
	Đa thức 
	

	
	58
	§6. 
	Cộng, trừ đa thức
	

	30
	59
	
	Luyện tập  - Kiểm tra 15’
	

	
	60
	§7
	Nội dung 1 - Đa thức một biến
	

	31
	61
	§8
	Nội dung 2 - Cộng, trừ đa thức một biến
	

	
	62
	§9
	Nội dung 3 -  Nghiệm của đa thức một biến 
	

	32
	63
	
	Nội dung 4 - Luyện tập  
	

	
	64
	
	 Ôn tập chương IV
	

	33
	65
	
	 Ôn tập chương IV (tt)
	

	
	66
	
	Ôn tập cuối năm
	

	34
	67
	
	Ôn tập cuối năm
	

	35
	68
	
	Kiểm tra cuối năm (2 tiết)

( Cả đại số và hình học)
	

	
	69
	
	
	

	
	70
	
	Trả bài kiểm tra cuối năm( phần đại số)
	


HÌNH HỌC 7
HỌC KÌ I:

12 tuần x 2 tiết + 1 tuần x 3 tiết + 5 tuần x 1 tiết = 32 tiết
	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài/chủ đề dạy
	Ghi chú /Điều chỉnh

	1
	1
	§1
	Hai góc đối đỉnh
	

	
	2
	
	Luyện tập
	

	2
	3
	§2
	Hai đường thẳng vuông góc
	

	
	4
	§3
	 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
	

	3
	5
	
	Luyện tập
	

	
	6
	§4
	Hai đường thẳng song song
	

	4
	7
	
	Luyện tập
	

	
	8
	§5
	Tiên đề Ơ - clit về đường thẳng song song
	

	5
	9
	
	Luyện tập
	

	
	10
	§6
	Từ vuông góc đến song song
	

	6
	11
	
	Luyện tập
	

	
	12
	§7
	Định lí
	

	7


	13
	
	Luyện tập
	

	
	14
	
	Ôn tập chương I
	

	8
	15
	
	Ôn tập chương I (tt)
	

	
	16
	
	Kiểm tra chương I
	

	9
	17
	§1
	Chương II: Tam giác
Nội dung 1: Tổng ba góc của một tam giác 
	

	
	18
	§1
	Nội dung 2: Tổng ba góc của một tam giác (tt)
	

	10
	19
	
	Nội dung 3: Luyện tập
	

	
	20
	§2
	Hai tam giác bằng nhau
	

	11
	21
	
	Luyện tập – Kiểm tra 15’
	

	
	22
	§3
	Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)
	

	12


	23
	
	Luyện tập
	

	
	24
	
	Luyện tập(tt)
	

	13
	25
	§4
	Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)
	

	14
	26
	
	Luyện tập
	

	15
	27
	
	Luyện tập(tiếp)
	

	16
	28
	§5
	Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)
	

	17
	29
	
	Luyện tập
	

	
	30
	
	Ôn tập học kỳ I 

	

	
	31
	
	Ôn tập học kỳ I 
	

	18
	32
	
	Trả bài kiểm tra học kỳ I
	


HỌC KÌ II:

11 tuần x 2 tiết + 5 tuần x 3 tiết + 1 tuần x 1 tiết = 38 tiết
	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài/chủ đề dạy
	Ghi chú /Điều chỉnh

	19

	33
	
	Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác
	

	
	34
	
	Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác (tt)
	

	
	35
	§6
	Tam giác cân
	

	20
	36
	
	Luyện tập
	

	
	37
	§7
	§7. Định lí Py-ta-go
	?2 Khuyến khích học sinh tự làm

	
	38
	
	Luyện tập
	

	21

	39
	
	Luyện tập (tt)
	

	
	40
	§8
	Các trường hợp bằng nhau  của tam giác vuông
	

	
	41
	
	Luyện tập
	

	22
	42-43
	§9
	Thực hành ngoài trời
	

	
	44
	
	Ôn tập chương II
	

	23
	45
	
	Ôn tập chương II (tt)
	

	
	46
	
	Kiểm tra chương II
	

	24
	47
	§1
	Chương III:  Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác
Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
	Bài tập 7 Khuyến khích học sinh tự làm

	
	48
	
	Luyện tập
	

	25
	49
	§2
	Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.
	Bài tập 11 Khuyến khích học sinh tự làm

	
	50
	
	Luyện tập
	Bài tập 14 Khuyến khích học sinh tự làm

	26
	51
	§3
	Quan hệ giữa ba cạnh của  một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
	Bài tập 17 Khuyến khích học sinh tự làm

	
	52
	
	Luyện tập
	Bài tập 20 Khuyến khích học sinh tự làm

	27
	53
	§4
	Chủ đề: các đường đồng quy trong tam giác

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Luyện tập

Tính chất tia phân giác của một góc

Luyện tập  - Kiểm tra 15’

. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Luyện tập  

Tính chất đường trung trực của một đọan thẳng

Luyện tập

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Luyện tập

Tính chất ba đường cao của tam giác

Luyện tập
	Bài tập 25 Khuyến khích học sinh tự làm

	
	54
	
	
	Bài tập 30 Khuyến khích học sinh tự làm

	28
	55
	§5
	
	

	
	56
	
	
	

	29
	57
	§6
	
	

	
	58
	
	
	

	30
	59
	§7
	
	

	
	60
	
	
	

	31
	61
	§8
	
	Bài tập 56 Khuyến khích học sinh tự làm

	
	62
	
	
	

	32
	63
	§9
	
	

	
	64
	
	
	

	33
	65
	
	Ôn tập chương III
	Bài tập 67, 69, 70 Khuyến khích học sinh tự làm

	
	66
	
	Ôn tập chương III (tt)
	

	34
	67
	
	Kiểm tra chương III  
	

	
	68
	
	Ôn tập cuối năm
	Bài tập 9, 11 Khuyến khích học sinh tự làm

	
	69
	
	Ôn tập cuối năm
	Bài tập 10 Không yêu cầu

	35
	70
	
	Trả bài kiểm tra học kỳ II
	


          Minh Quang, ngày 1 tháng 09 năm 2020
Duyệt của tổ chuyên môn          Duyệt BGH                        Người thực hiện
Nguyễn Mạnh Hà                                                                       Nguyễn Mạnh Hà
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